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[bookmark: _Toc513730462]Phần 1: MỞ ĐẦU
[bookmark: _Toc513730463]I. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI
[bookmark: _Toc513730464]1. Cơ sở lý luận
Hiện nay, với sự phát triển như vũ bão của khoa học kỹ thuật khiến cho nguồn tri thức của con người trở nên khổng lồ. Dạy học mang tính chất truyền thụ tri thức không còn phù hợp với nhu cầu hiện tại. Vì vậy, đổi mới giáo dục và đào tạo là việc tất yếu.
Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XI đã nêu: “Phát triển giáo dục là quốc sách hàng đầu. Đổi mới căn bản, toàn diện nền giáo dục Việt Nam theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế, trong đó, đổi mới cơ chế quản lý giáo dục, phát triển đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý là khâu then chốt. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo, coi trọng giáo dục đạo đức, lối sống, năng lực sáng tạo, kỹ năng thực hành, khả năng lập nghiệp”.
Trước những yêu cầu đổi mới về phương pháp dạy học, người giáo viên luôn phải sáng tạo trong cách triển khai và xây dựng hoạt động học tập cho học sinh, vận dụng một cách linh hoạt các phương pháp dạy học sao cho phù hợp với từng kiểu bài lên lớp và phù hợp với đối tượng học sinh.
Hóa học cũng như các môn học khác đang góp phần tích cực vào việc nâng cao chất lượng toàn diện của trường phổ thông. Tuy nhiên, trong thực tiễn dạy học, qua nhiều năm, nhiều thế hệ học trò, tôi nhận thấy rằng chất lượng nắm vững kiến thức của học sinh chưa đều, đối tượng HS “chưa ham học, chán học” vẫn luôn tồn tại trong nhà trường. Tuy cùng hưởng thụ một nội dung chương trình giáo dục giống nhau nhưng mỗi HS lại có sự phát triển về thể chất và trí tuệ khác nhau, có điều kiện hoàn cảnh sống và sự quan tâm chăm sóc ở gia đình khác nhau, có động cơ và thái độ học tập khác nhau. Có nhiều nguyên nhân khiến kết quả học tập môn hóa học của các em không cao. Vấn đề giúp đỡ HS trung bình, yếu vươn lên trong học tập luôn là nỗi trăn trở của bất cứ GV nào. 
Khi học sinh chưa giỏi, chưa có nhiều tiến bộ như mong đợi, đó cũng là lúc cá nhân tôi cảm thấy công việc giảng dạy chưa thực sự thành công và điều đó khiến tôi luôn trăn trở trong việc tìm ra phương pháp hữu hiệu nhất để giúp đỡ các em.
[bookmark: _Toc513730465]2. Cơ sở thực tiễn 
Sau 18 năm công tác, giảng dạy môn Hóa học ở Trường Trung học phổ thông tôi thấy: Mặc dù đã được quan tâm đầu tư về nhiều mặt nhưng cơ sở vật chất vẫn còn thiếu thốn. Nơi sinh sống của gia đình học sinh phân tán trên địa bàn rộng, có em nhà cách trường tới 30km.... do vậy việc đi lại gặp không ít trở ngại; khoảng 80% gia đình các em làm nông nghiệp nên kinh tế gia đình còn khó khăn, một số phụ huynh chưa thật sự quan tâm đến việc học tập của con em mình. Hơn nữa do mặt bằng đầu vào không đồng đều, môi trường học tập thay đổi, nhiều em còn nhận thức chậm nên đã gây khó khăn cho việc giảng dạy môn Hóa học nói riêng và nhiệm vụ giảng dạy của nhà trường nói chung.
[bookmark: _Hlk483387881]Ở cấp Trung học cơ sở các em đã được làm quen với môn Hóa học từ lớp 8. Nhưng do đặc thù của cấp học này các em chỉ chú trọng hai môn học Toán và Văn, nên bắt đầu chuyển sang cấp Trung học phổ thông kiến thức về môn Hóa học ở cấp Trung học cơ sở hầu như quên khá nhiều hoặc mất căn bản.
[bookmark: _Hlk506722842][bookmark: _Hlk511122672]Lớp 10 là lớp đầu cấp Trung học phổ thông nên việc lấp “lỗ hổng” kiến thức về môn Hóa học đối với học sinh là rất cần thiết, giúp học sinh có được một nền tảng kiến thức vững chắc, tạo hứng thú say mê với nội dung môn học và có sự nhận thức đúng đắn về môn học. Qua đó giúp các em có nền tảng kiến thức để học tập tiếp lên các lớp trên và bước vào cuộc sống một cách tự tin. Vì vậy, việc tìm ra nguyên nhân và có những biện pháp giúp đỡ những đối tượng học sinh này để các em đạt yêu cầu và có kết quả cao hơn trong học tập là việc làm rất cần thiết. Đó là lí do tôi chọn đề tài: “nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, hóa học 10 – ban cơ bản”. 
[bookmark: _Hlk506722534][bookmark: _Hlk506722561]Qua nghiên cứu đề tài này tôi mong muốn góp phần vào việc tìm và đề xuất một số biện pháp  nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, hóa học 10 – ban cơ bản góp phần thực hiện mục tiêu nâng cao chất lượng dạy và học.
[bookmark: _Toc513730466]II. MỤC ĐÍCH CỦA ĐỀ TÀI
 Thông qua việc tìm hiểu nguyên nhân và từ đó đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, hóa học 10 – bản góp phần nâng cao hiệu quả giảng dạy, đồng thời giúp học sinh nắm vững kiến thức, lấp “lỗ hổng” kiến thức về môn Hóa học, tạo hứng thú say mê với nội dung môn học và có sự nhận thức đúng đắn về môn học. Từ đó giúp các em có nền tảng kiến thức để học tập tiếp lên các lớp trên và bước vào cuộc sống một cách tự tin.
[bookmark: _Toc513730467]III. ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU
Dạy và học Hoá học đối với đối tượng học sinh trung bình và yếu môn Hoá học lớp 10 – Ban cơ bản. 
[bookmark: _Toc513730468]IV. PHẠM VI NGHIÊN CỨU
Đề tài tập trung nghiên cứu nội dung kiến thức Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh – Hóa học lớp 10 – Ban cơ bản – Trung học phổ thông.
[bookmark: _Toc513730469]V. THỜI GIAN NGHIÊN CỨU
Từ thực tiễn dạy học tôi đã thực hiện thử nghiệm đề tài này trong học kì II năm học 2017 – 2018 và sẽ tiếp tục thực hiện, bổ sung trong những năm tiếp theo để đề tài có thể áp dụng có hiệu quả hơn góp phần nâng cao chất lượng dạy và học trong trường Trung học phổ thông.
[bookmark: _Toc513730470]VI. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
– Phương pháp nghiên cứu lí luận
+ Thu thập, phân tích, tổng hợp, hệ thống hóa các tài liệu liên quan.
+  Nghiên cứu chương trình Hóa học lớp 10.
– Phương pháp nghiên cứu thực tiễn
+ Thực nghiệm sư phạm
Lựa chọn 2 lớp có mặt bằng kiến thức tương đương và áp dụng giảng dạy theo 2 cách: 1 lớp dạy học theo cách giáo viên có áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu khi dạy học chương oxi - lưu huỳnh, hóa học 10 – ban cơ bản”.
[bookmark: _Hlk506723872]1 lớp dạy học theo phương pháp dạy học truyền thống, không áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu trong quá trình dạy học và sử dụng các bài tập như sách giáo khoa, sách bài tập Lớp 10. 
[bookmark: _Hlk513731942]* Lớp đối chứng
Giáo viên sử dụng phương pháp giảng dạy truyền thống, không áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu trong quá trình dạy học và sử dụng các bài tập như sách giáo khoa, sách bài tập Lớp 10. 
[bookmark: _Hlk513731101]Thời gian thực hiện: Học kì II, năm học 2017 – 2018.
Đối tượng: Lớp 10A1 (sĩ số 40) và lớp 10A2 (sĩ số 40) 
[bookmark: _Hlk513731956]* Lớp thực nghiệm
Giáo viên có áp dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu trong quá trình dạy học.
Thời gian thực hiện: Học kì II, năm học 2017 – 2018.
Đối tượng: Lớp 10A2 (sĩ số 40) 
– Các phương pháp thống kê toán học
Sử dụng các kiến thức và phương pháp thống kê toán học, các phần mềm ứng dụng để xử lí, phân tích và đánh giá các kết quả thực nghiệm.
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[bookmark: _Toc513730471]Phần 2: NỘI DUNG ĐỀ TÀI
[bookmark: _Toc513730472]I. NỘI DUNG LÝ LUẬN LIÊN QUAN ĐẾN VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU
[bookmark: _Toc513730473]1. Một số vấn đề về học sinh trung bình, yếu
Theo Quy chế đánh giá, xếp loại HS trung học cơ sở và HS trung học phổ thông ban hành kèm theo quyết định số: 58/2011/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2011 của Bộ giáo dục và Đào tạo quy định, học lực được xếp thành 5 loại: Loại giỏi, loại khá, loại trung bình, loại yếu và loại kém.HS trung bình là HS có điểm trung bình các môn học từ 5.0 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 3.5. HS yếu là HS có điểm trung bình các môn học thừ 3.5 trở lên và không có môn học nào điểm trung bình dưới 2.0. Trong nghiên cứu này, tôi dùng khái niệm “HS yếu” với nghĩa chỉ các HS có học lực từ trung bình, loại yếu và loại kém theo Quy định của Bộ giáo dục và Đào tạo
Được sự đồng ý và giúp đỡ của Ban Giám Hiệu, Tổ chuyên môn và đồng nghiệp nơi tôi đang công tác, tôi đã tiến hành tìm hiểu cơ sở vật chất, phương tiện dạy và học của nhà trường, tìm hiểu ý thức, thái độ học tập của HS đối với môn hóa học bằng hình thức phát phiếu thăm dò ý kiến, phương pháp phỏng vấn trò chuyện trực tiếp với HS. Dựa trên cơ sở phân tích thực trạng HS trung bình, yếu, lấy ý kiến của GV, tôi có thể tổng kết một số vấn đề sau.
2.Một số biểu hiện chính của học sinh trung bình, yếu 
– Thái độ học tập không tích cực, ngại cố gắng, thiếu tự tin;
– Kết quả học tập thường xuyên dưới trung bình;
– Có nhiều lỗ hổng kiến thức, kỹ năng;
– Lúng túng trong cách diễn giải ngôn ngữ hóa học;
– Tiếp thu kiến thức, hình thành kĩ năng chậm.
3. Nguyên nhân của học sinh trung bình, yếu 
· [bookmark: _Toc434394369][bookmark: _Toc434397548][bookmark: _Toc434418297][bookmark: _Toc434420614][bookmark: _Toc434925422] Khách quan:
[bookmark: _Toc434394370][bookmark: _Toc434397549][bookmark: _Toc434418298][bookmark: _Toc434420615][bookmark: _Toc434925423]   - Do quá trình học tập ở cấp THCS. Ở cấp THCS, HS chỉ chú trọng học hai môn Toán và Văn vì đây là hai môn bắt buộc để thi lên cấp THPT. Do đó, đa số HS và cả phụ huynh cũng như GV không chú trọng vào môn học. Rất nhiều HS lớp 10 thú nhận rằng các em không biết những kiến thức cơ bản của môn Hóa đã được học ở lớp 8 và lớp 9.
[bookmark: _Toc434394371][bookmark: _Toc434397550][bookmark: _Toc434418299][bookmark: _Toc434420616][bookmark: _Toc434925424]  - HS yếu kém môn Hóa chủ yếu tập trung ở các lớp ban xã hội (học nâng cao các môn Toán, Văn, Anh), do các em coi môn Hóa là môn phụ, không chú trọng đầu tư học tập như các môn Toán, Văn, Anh.
[bookmark: _Toc434394372][bookmark: _Toc434397551][bookmark: _Toc434418300][bookmark: _Toc434420617][bookmark: _Toc434925425]  - Khác với các môn khác, môn Hóa học có nhiều khái niệm trừu tượng, khó, HS rỗng kiến thức cơ bản, do đó HS tiếp thu kiến thức ngày càng khó khăn và thiếu hụt.
  - Sự quan tâm không đúng mức của phụ huynh sẽ gây nên sự lơ là học tập của các em. Gia đình gây áp lực quá lớn hoặc chưa tạo điều kiện đúng mức cho con em mình học tập sẽ khiến các em cảm thấy bị áp lực nặng nề hoặc không có định hướng trong học tập và gây đến yếu kém.
[bookmark: _Toc434394373][bookmark: _Toc434397552][bookmark: _Toc434418301][bookmark: _Toc434420618][bookmark: _Toc434925426]  - Môi trường lớp học cũng phần nào ảnh hưởng tới việc học tập của HS. Học trong một lớp toàn bạn học kém, phong trào thi đua học tập trong lớp không cao sẽ khiến các em không có hứng thú học tập, không có ý chí vươn lên.
[bookmark: _Toc434394374][bookmark: _Toc434397553][bookmark: _Toc434418302][bookmark: _Toc434420619][bookmark: _Toc434925427]  - Hiện nay, ở một số trường phổ thông, ban lãnh đạo nhà trường thường có sự quan tâm chưa đúng mức tới bộ phận HS yếu kém. Hầu hết các nhà trường đều có lớp bồi dưỡng HS giỏi nhưng không phải trường nào cũng có lớp bổ túc HS yếu kém. Không có sự chỉ đạo sát sao của nhà trường GV sẽ không có phương án cụ thể.
[bookmark: _Toc434394375][bookmark: _Toc434397554][bookmark: _Toc434418303][bookmark: _Toc434420620][bookmark: _Toc434925428]  - Chương trình học quá ôm đồm nhiều thứ và nặng nề, thiếu thực hành, cung cấp kiến thức lí thuyết là chính, nhiều HS không theo kịp chương trình vì nặng kiến thức và nhiều môn. Nội dung nhiều trong một tiết học nên GV khó thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát huy tính tích cực của HS vì sợ cháy giáo án.
· [bookmark: _Toc434394376][bookmark: _Toc434397555][bookmark: _Toc434418304][bookmark: _Toc434420621][bookmark: _Toc434925429]Chủ quan:
 	- Một số em lười học, thiếu sự chuẩn bị chu đáo dụng cụ học tập dẫn tới không nắm được các kĩ năng cần thiết trong việc học và vận dụng vào việc giải quyết các dạng bài tập Hóa học.
  	- Một số em thiếu  tìm tòi, sáng tạo trong học tập, không có sự phấn đấu vươn lên, có thói quen chờ đợi lười suy nghĩ hay dựa vào GV, bạn bè hoặc xem lời giải sẵn trong sách giải một cách thụ động.
  	- Phương pháp dạy học chậm đổi mới: Nhiều GV chưa chú ý đến phương pháp dạy học đặc trưng của bộ môn: không có thí nghiệm trên lớp, bỏ giờ thực hành thí nghiệm, phương tiện dạy học nghèo nàn, lạc hậu.
  	- Việc kiểm tra, đánh giá chưa nghiêm túc, chưa có tác dụng khích lệ HS trong học tập, thậm chí còn tạo điều kiện cho HS chây lười.
  - Chưa tổ chức được các buổi ngoại khóa, những hoạt động ngoài giờ lên lớp gây hứng thú cho HS tham gia.
[bookmark: _Toc513730474]II. TÌNH TRẠNG THỰC TẾ KHI CHƯA THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh được nghiên cứu sau khi đã học chương “Nhóm Halogen” và các lí thuyết chủ đạo như cấu tạo nguyên tử, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa- khử. Trong Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh được chia thành từng bài cụ thể.
Để thực hiện đề tài, chúng tôi đã tiến hành khảo sát chất lượng thực tế ở các lớp và cho kết quả như sau:
[bookmark: _Toc451372885][bookmark: _Toc513730475]Kết quả bài kiểm tra 15 phút 
Tôi đã tiến hành kiểm tra một bài 15 phút với nội dung kiến thức ở chương 5 –“ Halogen”, đề và đáp án (Phụ lục 3), thu được kết quả:
[bookmark: _Hlk513737428][bookmark: _GoBack]
	       	Loại
Lớp
	Giỏi (8-10)
	Khá (6.5-7.5)
	TB (5-6)
	Yếu (3.5-4.5)
	Kém (1-3)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	[bookmark: _Hlk483417315]10A1 (40HS)
	2
	5
	15
	37.5
	14
	35
	7
	17.5
	2
	5

	10A2 (40HS)
	2
	5
	16
	40
	13
	32,5
	8
	20
	1
	2,5


Có rất nhiều nguyên nhân dẫn đến kết quả trên như do cấu trúc của môn học đó là hóa học vô cơ các em học ở lớp 8 và lớp 9 nhưng không được quan tâm và đầu tư đúng mức, nên không nhớ hoặc không biết giải bài tập... Kết quả trên cho thấy số lượng học sinh trung bình và yếu ở các lớp đối chứng và thực nghiệm là tương đương nhau, chiếm một tỉ lệ đáng kể, đây thực sự là vấn đề cấp thiết cần được quan tâm, tìm biện pháp giải quyết bởi các em cần có sự chuẩn bị kiến thức cho các lớp tiếp sau
Trên cơ sở khảo sát này, tôi đã cùng với đồng nghiệp tiến hành nghiên cứu, trao đổi, thảo luận để tìm ra phương pháp giảng dạy có hiệu quả nhất. Với các tư liệu thu thập được và sự giúp đỡ của đồng nghiệp tôi đã tiến hành soạn giảng theo phương pháp dạy học tích cực, áp dụng một số biện pháp nhằm tạo hứng thú học tập cho HS trung bình và yếu trong quá trình dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh – hóa học 10 – THPT.
[bookmark: _Toc451372886][bookmark: _Toc513730476]III. NỘI DUNG, BIỆN PHÁP THỰC HIỆN ĐỀ TÀI
[bookmark: _Toc513730477]1. Nội dung: Đề tài đề cập đến vấn đề sau:
[bookmark: _Hlk513648354]1.1. Một số vấn đề về học sinh trung bình, yếu
[bookmark: _Hlk511117076]1.2. Nội dung kiến thức cơ bản của Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh
1.3. Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, Hóa học 10 – Ban cơ bản
[bookmark: _Toc513730478]2. Biện pháp 
Để thực hiện tốt các biện pháp đề ra chúng tôi đã nghiên cứu, tìm hiểu nội dung, chương trình, sách giáo khoa hóa học Lớp 10 – Ban cơ bản, phân tích sơ lược nội dung và xác định kiến thức trong tâm trong Chương 6. Chúng tôi đã lựa chọn, áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho HS trung bình và yếu. Cùng với việc áp dụng một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho HS trung bình và yếu trong quá trình dạy học Chương 6, tôi đã xây dựng và sử dụng một số bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn, đồng thời thiết kế một số giáo án vận dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho HS trung bình và yếu.
[bookmark: _Toc513730479]3. Tổ chức thực hiện
Đề tài xoay quanh việc điều tra thực trạng vấn đề học tập môn Hóa học của học sinh lớp 10 ở trường nơi tác giả đang công tác. Trên cơ sở thực trạng chúng tôi đã chỉ ra những biểu hiện yếu, kém của của học sinh trong học tập môn Hóa học Lớp 10, đồng thời phân tích những nguyên nhân dẫn đến việc học sinh đạt kết quả không cao trong học tập môn Hóa học. Đây chính là cơ sở để chúng tôi đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 “Oxi – lưu huỳnh”
3.1. Cấu trúc Chương 6 “Oxi – lưu huỳnh”
3.1.1. Tổng quan về chương 6 - Oxi- Lưu huỳnh lớp 10 trung học phổ thông
[bookmark: _Hlk513212234]Chương oxi – lưu huỳnh là nhóm nguyên tố thứ hai sau nhóm halogen. Học sinh đã học các lí thuyết chủ đạo (cấu tạo nguyên tử, bảng tuần hoàn, định luật tuần hoàn, liên kết hóa học, phản ứng oxi hóa - khử...). Vì vậy cần vận dụng triệt để lí thuyết chủ đạo về cấu tạo nguyên tử, liên kết, định luật tuần hoàn, phản ứng hóa học...để dự đoán tính chất hóa học của các đơn chất và hợp chất của chúng. Học sinh sẽ được xác minh những điều dự đoán đó bằng các thí nghiệm, thực hành hóa học. Những kiến thức thực tế, ứng dụng, điều chế chất sẽ được gắn với những tính chất vật lí và hóa học của các chất đó.
3.1.1.1. Vị trí
Chương Oxi- Lưu huỳnh được nghiên cứu sau khi đã học chương “Nhóm Halogen”
3.1.1.2. Mục tiêu
a) Về kiến thức
- Nêu được tính chất vật lý, trạng thái tự nhiên, cấu tạo của nguyên tử, phân tử các đơn chất, hợp chất trong chương như O2, O3, S, H2S, SO2, SO3, H2SO4. 
- Trình bày được tính chất hoá học của các hợp chất H2S, SO2,SO3, H2SO4. 
- Nêu được một số ứng dụng quan trọng của O2, O3, S và các hợp chất SO2, SO3, H2SO4 cũng như nguyên tắc và phương pháp điều chế các chất đó. 
- Biết cách nhận biết dung dịch axit sunfuric, gốc sunfat. 
b) Về kĩ năng
- Giải thích được tính chất của oxi, lưu huỳnh cũng như các hợp chất của chúng trên cơ sở cấu tạo nguyên tử, liên kết hoá học, độ âm điện và số oxi hoá. 
- Có kĩ năng quan sát thí nghiệm hoặc hình ảnh thí nghiệm, giải thích hiện tượng để rút ra nhận xét và làm thí nghiệm (so sánh tính chất hóa học của H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, nhận biết ion sunfat, pha loãng axit sunfuric …) 
- So sánh tính oxi hoá của H2SO4 loãng và H2SO4 đặc nóng, nguyên nhân sự khác biệt của khả năng oxi hoá đó. 
- Viết các phương trình hóa học minh họa tính chất hóa học và điều chế O2, H2S, SO2, SO3, H2SO4 trong phòng thí nghiệm và trong công nghiệp (nếu có). 
- Củng cố kỹ năng cân bằng phản ứng oxi hoá- khử, xác định vai trò của các chất trong phản ứng. 
- Giải được các dạng bài tập định tính và định lượng cơ bản của chương. 
- Làm việc nhóm, thuyết trình, đặt câu hỏi, … 
c) Về giáo dục thái độ tình cảm
- Tạo cho HS niềm say mê học tập, lòng tự tin, năng động và yêu thích môn học thông qua việc thuyết trình các chủ đề có liên quan đến kiến thức của chương. 
- Giáo dục tính kỉ luật và hợp tác với bạn, với thầy cô, tích cực thảo luận, phát biểu ý kiến xây dựng bài. 
- Giáo dục cho HS thấy được hoá học phục vụ cuộc sống con người qua những ứng dụng như dùng ozon để khử trùng nước sinh hoạt; giáo dục HS ý thức bảo vệ môi trường: chống gây ô nhiễm không khí, nguồn nước, bảo vệ tầng ozon.
 d) Về năng lực:
  - Rèn năng lực sử dụng ngôn ngữ hóa học và năng lực tính toán.
      - Phát triển năng lực giải thích các hiện tượng thực tế bằng kiến thức hóa học.
      - Phát triển năng lực dùng kiến thức hóa học để giải quyết các vấn đề thực tế.
3.1.2. Cấu trúc nội dung
Chương 6: Oxi – lưu huỳnh được phân gồm 7 bài trong đó gồm 4 bài lí thuyết, 1 bài luyện tập và 2 bài thực hành.
Oxi - Ozon
Lưu huỳnh
Luyện tập: Oxi và lưu huỳnh
Thực hành: Tính chất của oxi, lưu huỳnh
Hiđro sunfua – Lưu huỳnh  đioxit 
– Lưu huỳnh trioxit
Axit sunfuric – Muối sunfat
Thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh








3.2. Một số điểm chú ý khi giảng dạy Chương 2
Trong các nghiên cứu về chương Oxi-Lưu huỳnh thuộc chương trình hóa học 10 cần chú ý lựa chọn các PPDH và tổ chức các hoạt động hoạt động học tập cho HS cần đảm bảo các yêu cầu:
·  Sử dụng tích cực chức năng giải thích, dự đoán lý thuyết trong các bài dạy.
· Xác định việc nghiên cứu các kiến thức về các nhóm phi kim dựa trên quan điểm của thuyết electron, liên kết hóa học, định luật tuần hoàn là chính chứ không phải là cung cấp tư liệu về tính chất của các phi kim.
· Vận dụng triệt để các kiến thức về sự biến đổi số oxi hóa của nguyên tố trong các đơn chất và hợp chất để giải thích các tính chất hóa học của chúng.
· Thường xuyên làm rõ mối quan hệ phụ thuộc của tính chất các chất vào cấu tạo nguyên tử, liên kết hóa học trong phân tử, so sánh tính chất các nguyên tố trong nhóm và giải thích quy luật biến thiên tính chất, nguyên nhân giống nhau, khác nhau theo quan điểm cấu tạo chất.
·  Cần sử dụng thí nghiệm để nghiên cứu những tính chất mới, củng cố và phát triển nội dung kiến thức đã có về Oxi- Lưu huỳnh ở trung học cơ sở. Phát huy tối đa tính tích cực, độc lập của HS trong các hoạt động học tập.
3.3. Một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu trong quá trình dạy học Chương oxi- lưu huỳnh,  Hóa học 10 – Ban cơ bản 
[bookmark: _Hlk511122468]3.3.1. Biện pháp 1: Nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu bằng việc sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy 
[bookmark: _Hlk513215749]Để thí nghiệm hóa học kích thích tư duy đem lại hiệu quả cao trong việc nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu, người giáo viên cần chuẩn bị và nghiên cứu cẩn thận trước khi sử dụng. Trước hết, giáo viên cần tìm hiểu để thiết kế các thí nghiệm hóa học kích thích tư duy. Công việc này có thể thực hiện theo các bước sau:
     - Bước 1: xác định nội dung kiến thức bài học có thể xây dựng thí nghiệm kích thích tư duy: giáo viên lựa chọn, kết hợp những nội dung có thể thiết kế được thí nghiệm.
     - Bước 2: xác định đối tượng thực hiện thí nghiệm: thí nghiệm sẽ dành cho học sinh hay giáo viên. Nếu thí nghiệm biểu diễn của giáo viên thì mức độ khó và nguy hiểm có thể cao hơn. Còn thí nghiệm do học sinh thực hiện cần đơn giản, ít độc, dễ thực hiện.
     - Bước 3: thiết kế thí nghiệm hóa học kích thích tư duy. Điều này cần rất nhiều thời gian và công sức của giáo viên. Những thí nghiệm này ngoài tác dụng kích thích tư duy, gây hứng thú cho học sinh cũng cần phải dùng dụng cụ, hóa chất dễ tìm để có thể thực hiện thí nghiệm được nhiều lần.
     - Bước 4: làm thử thí nghiệm và kiểm tra những yêu cầu sư phạm về kĩ thuật thực hiện thí nghiệm và khả năng thành công, an toàn, hiện tượng rõ, đẹp.
     - Bước 5: thực hiện thí nghiệm theo kế hoạch.
      Giáo viên có thể sử dụng những thí nghiệm này vào bài giảng trên lớp hoặc trong những buổi ngoại khóa, đố vui hóa học hay cho học sinh thực hiện. Tùy vào từng trường hợp cụ thể mà giáo viên xây dựng, sử dụng và điều chỉnh nội dung thí nghiệm cho hợp lý.
     - Khi sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy trên lớp, giáo viên cần khai thác nguồn kiến thức hóa học cho phù hợp với thí nghiệm, giúp học sinh khơi dậy sự hứng thú của học sinh vào nội dung bài học. Lượng hóa chất sử dụng cần vừa phải, tránh gây ngột ngạt không khí lớp học sẽ làm phản tác dụng của thí nghiệm. Ngoài ra, giáo viên cần khai thác các phương pháp dạy học, những hoạt động dạy học và thủ pháp về tâm lý để thí nghiệm có thể mang đến kết quả cao hơn. 
     - Khi sử dụng thí nghiệm trong những buổi ngoại khóa, đố vui hóa học, giáo viên có thể dùng lượng hóa chất lớn để thực hiện thí nghiệm vì không gian rộng rãi, thoáng đãng. Giáo viên cần lưu ý về dụng cụ thích hợp để cho hiện tượng rõ, đẹp và dễ quan sát. Nếu giáo viên biết kết hợp những thủ pháp tâm lý gây bất ngờ và cách tổ chức hoạt động tốt có kèm câu hỏi và phần thưởng thì học sinh sẽ hứng thú với thí nghiệm được xem và tham gia giải thích những hiện tượng hóa học đó.
[bookmark: _Hlk513215992]     - Khi cho học sinh tự thực hiện thí nghiệm, các em sẽ rất thích thú vì được tự mình tìm hiểu, khám phá. Tuy nhiên, các em còn chưa có nhiều kinh nghiệm xử lý khi có sự cố xảy ra. Do đó, khi chọn thí nghiệm dành cho học sinh, giáo viên cần thiết kế những thí nghiệm với mức độ khó vừa phải, ít nguy hiểm. Thí nghiệm nên vận dụng những kiến thức mà các em đã biết.  Nếu kiến thức quá khó thì các em rất dễ gây chán nản, không hứng thú tìm hiểu.
· Hệ thống thí nghiệm có thể sử dụng trong dạy học chương Oxi-Lưu huỳnh lớp 10 trung học phổ thông
[bookmark: _Toc434418314][bookmark: _Toc434420632][bookmark: _Toc434925442][bookmark: _Toc513730480]Bảng 2.1. Hệ thống thí nghiệm có thể sử dụng trong dạy học
	TT
	Tên thí nghiệm
	Bài
	Áp dụng

	1
	Điều chế oxi và đốt sắt, cacbon cháy trong oxi
	Oxi- Ozon
	Tính oxi hóa của oxi

	2
	Lưu huỳnh tác dụng với sắt 
	Lưu huỳnh
	Tính chất hóa học của lưu huỳnh

	3
	Điều chế hiđro sunfua và đốt cháy trong không khí
	Hiđro sunfua. Lưu huỳnh đioxit.…
	Tính khử của hiđro sunfua

	4
	Khí sunfurơ tác dụng với nước brom; tác dụng axit sunfuhiđric 
	
	Tính chất hóa học của lưu huỳnh đioxit 

	5
	Axit sunfuric đặc tác dụng  với Cu 
	Axit sufuric. Muối sunfat
	Tính oxi hóa mạnh của axit sunfuric đặc

	6
	Axit sunfuric đặc tác dụng  với đường saccarozơ
	
	Tính háo nước của axit sunfuric đặc

	7
	Muối bari tác dụng với axit sunfuric và muối sunfat
	
	Nhận biết ion sunfat


- Để hình thành khái niệm hoá học giúp học sinh có kết luận đầy đủ, chính xác về một qui tắc, tính chất của chất giáo viên cần sử dụng thí nghiệm hoá học ở dạng đối chứng để làm nổi bật, khắc sâu nội dung kiến thức mà học sinh cần chú ý. 
     - Giáo viên có thể dùng thí nghiệm hoá học để tạo ra mâu thuẫn nhận thức, gây ra nhu cầu tìm kiếm kiến thức mới trong học sinh. Khi này đã dùng thí nghiệm để tạo tình huống có vấn đề, giáo viên cần nêu ra vấn đề nghiên cứu bằng thí nghiệm, tổ chức cho học sinh dự đoán kết quả thí nghiệm, hiện tượng sẽ xảy ra trên cơ sở kiến thức đã có của học sinh, hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm. Hiện tượng thí nghiệm không đúng với điều dự đoán của đa số học sinh. Khi đó sẽ tạo ra mâu thuẫn nhận thức, kích thích học sinh tìm tòi giải quyết vấn đề. 
Ví dụ: Khi nghiên cứu tính chất của axit sunfuric đặc (bài Axit sufuric. Muối sunfat, hóa hóa 10 phần tính chất oxi hóa mạnh của axit H2SO4) ta có thể dùng thí nghiệm tạo tình huống có vấn đề như sau:
+ Đặt vấn đề: khi cho Cu kim loại vào dung dịch axit sunfuric loãng thì phản ứng không xảy ra, vậy nếu cho mảnh đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc thì có phản ứng không? Vì sao?
+ HS dự đoán: 
 (1) Cả hai đều không xảy ra phản ứng
 (2) Cả hai đều có xảy ra phản ứng
 (3) Chỉ dung dịch H2SO4đặc có phản ứng, dung dịch H2SO4  loãng không phản ứng
+ Giáo viên tiến hành thí nghiệm hoặc hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm và quan sát hiện tượng khi cho mảnh đồng vào dung dịch axit sunfuric đặc, đun nóng nhẹ 
+ HS: quan sát hiện tượng thấy Cu kim loại tan dần, dung dịch có màu xanh do tạo thành muối Cu2+, có khí thoát ra. Khi này trong học sinh xuất hiện câu hỏi tại sao Cu không tác dụng với axit sunfuric loãng mà tác dụng với axit sunfuric đặc, khí thoát ra là khí gì: mâu thuẫn nhận thức đã xuất hiện kích thích tư duy HS.
+ Giáo viên tiến hành thí nghiệm hoặc hướng dẫn học sinh tiến hành thí nghiệm kiểm tra khí thoát ra là khí gì bằng cách đặt cánh hoa màu cánh hoa hồng trên miệng ống nghiệm hoặc cho khí vào dung dịch nước brom. Từ hiện tượng sẽ kết luận được đây là khí SO2.
- Để thay đổi không khí và tạo ấn tượng mạnh, giáo viên có thể thiết kế các thí nghiệm ở dạng thí nghiệm vui và ảo thuật hóa học. Những thí nghiệm này sẽ tạo được sự thích thú, không khí lớp học sôi nổi tích cực tăng cường hứng thú học tập cho học sinh.
	Ví dụ: Các thí nghiệm điều chế oxi và đốt sắt, cacbon cháy trong oxi (tính oxi hóa của oxi), lưu huỳnh tác dụng với sắt... có thể thiết kế thực hiện ở hình thức thí nghiệm vui.
- Một số thí nghiệm độc hại hoặc chưa có điều kiện thực hiện trực tiếp thì giáo viên có thể cho học sinh xem clip, hình ảnh...   
Ví dụ: Thí nghiệm điều chế hiđro sunfua và đốt cháy trong không khí giáo viên nên cho học sinh xem clip thí nghiệm.
- Giáo viên có thể sử dụng bài tập thực nghiệm khi nghiên cứu, hình thành kiến thức mới, khi luyện tập, rèn luyện kĩ năng cho học sinh. Khi giải bài tập thực nghiệm, học sinh phải biết vận dụng kiến thức để giải bằng lí thuyết rồi sau đó tiến hành thí nghiệm để kiểm nghiệm tính đúng đắn của những bước giải bằng lí thuyết và rút ra kết luận về cách giải.
    Ví dụ. Khi nghiên cứu thí nghiệm điều chế khí oxi trong PTN (bài Oxi- Ozon, hóa học 10), giáo viên có thể thực hiện:
[bookmark: _Hlk513216176]+ Giáo viên chuẩn bị phiếu học tập với nội dung
	Câu hỏi
1. Mô tả bộ dụng cụ dùng để điều chế khí oxi ?
2. Hóa chất dùng để điều chế khí khí oxi trong phòng thí nghiệm? Vì sao khi lắp dụng cụ điều chế chất khí từ chất rắn thì miệng ống nghiệm đựng chất rắn phải hơi thấp hơn so với đáy ống nghiệm?
3.  Mô tả hiện tượng và viết phương trình hóa học của phản ứng?
4.  Làm thế nào chứng minh khí thu được là oxi?


+ Giáo viên phát phiếu học tập cho học sinh + Giáo viên cho học sinh quan sát hình ảnh bộ dụng cụ thí nghiệm và hóa chất cần dùng để điều chế oxi → yêu cầu HS trả lời câu hỏi 1, 2.
+ Giáo viên cho học sinh quan sát mô phỏng điều chế khí oxi trong phòng thí nghiệm → trả lời các câu hỏi còn lại.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh lần lượt trình bày kết quả, các học sinh còn lại bổ sung 
[bookmark: _Hlk511122950]+ Giáo viên nhận xét và kết luận
3.3.2. Biện pháp 2:  Củng cố, hệ thống kiến thức cơ bản đã học trong giờ học.
Trong quá trình dạy học việc hệ thống hóa kiến thức cơ bản cho học sinh là rất quan trọng. Giáo viên có thể giúp học sinh hệ thống hóa kiến thức theo chương, theo từng phần để tóm tắt một số phương pháp giải bài tập thường gặp làm cơ sở hỗ trợ cho những hoạt động trí tuệ phức hợp, đảm bảo khối lượng kiến thức, tính vừa sức với học sinh. Trong quá trình hệ thống hóa kiến thức cần lưu ý thể hiện tính liên thông giữa các đơn vị kiến thức với nhau.
Cụ thể, đối với tiết dạy lí thuyết mới, kiến thức nền tảng chính là lý thuyết đã học có liên quan trực tiếp. Do vậy, giáo viên có thể củng cố những kiến thức đã học cho học sinh thông qua sơ đồ. Trong đó có thể xuất phát từ một công thức “nền” để giúp các em tiếp thu bài mới một cách thuận lợi.
– Ví dụ: Khi dạy học “Bài 33: Axit sunfuric – muối sunfat, giáo viên có thể sử dụng bài tập củng cố ở cuối tiết học, các bài tập đơn giản mang kiến thức cơ bản của nội dung bài học để nhắc lại và khắc sâu kiến thức của bài học.
Bài 1. Viết PTHH biểu diễn dãy biến hóa sau:
[bookmark: _Hlk513549221]S → SO2 → S → H2S → H2SO4 → SO2 → Na2SO3 → SO2 → SO3 → H2SO4 →FeSO4 → FeOH)2 → FeSO4 → BaSO4
Bài 2. H2SO4 →SO2 → H2SO4 → Fe2(SO4)3 → Fe(OH)3 → Fe2(SO4)3 → BaSO4
[bookmark: _Hlk513220105][bookmark: _Hlk513216424]3.3.3. Biện pháp 3:  Nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu bằng việc lựa chọn và sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn
[bookmark: _Hlk513628454][bookmark: _Hlk513628422]Bài tập hóa học gắn với thực tiễn (bài tập hóa học thực tiễn) là những bài tập có nội dung hoá học (những điều kiện và yêu cầu) xuất phát từ thực tiễn. 
3.3.3.1. Vai trò, chức năng của bài tập hóa học thực tiễn
Trong dạy học hoá học, bản thân bài tập hóa học đã được coi là phương pháp dạy học có hiệu quả cao trong việc rèn luyện kỹ năng hoá học, giữ vai trò quan trọng trong mọi khâu, mọi loại bài dạy hoá học, là phương pháp quan trọng nhất để nâng cao chất lượng dạy học hoá học.
Bài tập hóa học vừa là mục đích, vừa là nội dung của việc dạy và học hoá học. Bài tập cung cấp cho HS kiến thức, con đường giành lấy kiến thức và còn mang lại niềm vui sướng của sự phát hiện, của sự tìm ra đáp số. Bài tập hóa học có chức năng dạy học, chức năng giáo dục, chức năng kiểm tra, chức năng phát triển. 
Bài tập hóa học thực tiễn cũng có đầy đủ các vai trò, chức năng của một bài tập hóa học. Ngoài ra, bài tập hóa học thực tiễn còn có thêm một số tác dụng khác:
a. Về kiến thức
Thông qua giải bài tập hóa học thực tiễn, HS hiểu kĩ hơn các khái niệm, tính chất hoá học; củng cố kiến thức một cách thường xuyên và hệ thống hoá kiến thức; mở rộng sự hiểu biết một cách sinh động, phong phú mà không làm nặng nề khối lượng kiến thức của HS.
Bên cạnh đó, bài tập hóa học thực tiễn giúp HS thêm hiểu biết về thiên nhiên, môi trường sống, ngành sản xuất hoá học, những vấn đề mang tính thời sự trong nước và quốc tế.
Bài tập hóa học thực tiễn còn giúp HS bước đầu biết vận dụng kiến thức để lí giải và cải tạo thực tiễn nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống.
b. Về kĩ năng
Việc giải bài tập hóa học thực tiễn giúp HS:
- Rèn luyện và phát triển cho HS năng lực nhận thức, năng lực phát hiện và giải quyết vấn đề liên quan đến thực tế cuộc sống.
- Rèn luyện và phát triển các kĩ năng thu thập thông tin, vận dụng kiến thức để giải quyết tình huống có vấn đề của thực tế một cách linh hoạt, sáng tạo.
c. Về giáo dục tư tưởng
Việc giải bài tập hóa học thực tiễn có tác dụng:
- Rèn luyện cho HS tính kiên nhẫn, tự giác, chủ động, chính xác, sáng tạo trong học tập và trong quá trình giải quyết các vấn đề thực tiễn.
- Thông qua nội dung bài tập giúp HS thấy rõ lợi ích của việc học môn hoá học từ đó tạo động cơ học tập tích cực, kích thích trí tò mò, óc quan sát, sự ham hiểu biết, làm tăng hứng thú học môn hoá học và từ đó có thể làm cho HS say mê nghiên cứu khoa học và công nghệ giúp HS có những định hướng nghề nghiệp tương lai. Ngoài ra, vì các bài tập hóa học thực tiễn gắn liền với đời sống của chính bản thân HS, của gia đình, của địa phương và với môi trường xung quanh nên càng góp phần tăng động cơ học tập của HS: học tập để nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân và của cộng đồng. Với những kết quả ban đầu của việc vận dụng kiến thức hoá học phổ thông để giải quyết các vấn đề thực tiễn HS thêm tự tin vào bản thân mình để tiếp tục học hỏi, tiếp tục phấn đấu và phát triển.
d. Giáo dục kĩ thuật tổng hợp
Bộ môn hóa học có nhiệm vụ giáo dục kĩ thuật tổng hợp cho HS, bài tập thực tiễn tạo điều kiện tốt cho GV làm nhiệm vụ này.
 3.3.3.2. Nguyên tắc tuyển chọn bài tập hóa học thực tiễn
- Phải đáp ứng mục tiêu dạy học, đảm bảo chuẩn kiến thức kỹ năng và định hướng phát triển năng lực cho học sinh
- Phải gắn với thực tiễn, có bối cảnh gần gũi với kiến thức và kinh nghiệm của học sinh
- Phải đảm bảo tính chính xác, tính khoa học,tính hiện đại
- Phải đảm bảo tính sư phạm
- Phải có tính hệ thống, logic
[bookmark: _Hlk513549605]3.3.3.3. Lựa chọn và sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn trong bài giảng
[bookmark: _Hlk513221959][bookmark: _Hlk513543206]Ví dụ 1: Khi dạy bài “Oxi - Ozon”, GV có thể sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn:
[bookmark: _Hlk513222107][bookmark: _Hlk513220998]Câu hỏi 1: Đọc đoạn thông tin sau: Theo khám phá về giới hạn sinh tồn của con người, con người có thể nhịn uống 3 ngày và nhịn ăn 3 tuần, nhưng chỉ nhịn thở được 3 phút. Vì vậy hô hấp là nhu cầu không thể thiếu của con người để duy trì sự sống. Mọi tế bào trong cơ thể đều cần cung cấp đủ oxi. Nếu không có oxi thì tốc độ chuyển hóa tế bào giảm xuống và một số tế bào bắt đầu chết sau khoảng 30 giây nếu không được cung cấp đủ oxi. Tại Việt Nam cũng như trên thế giới, từng ghi nhận nhiều trường hợp tử vong vì ngủ trong xe ô tô, kéo kín cửa kính và bật điều hòa. Hãy cho biết nguyên nhân của những tai nạn trên và cách khắc phục ?

.      [image: shutterstock-152943656-6687-1436328668.j]
     Hướng dẫn giải :
         - Do hàm lượng oxi giảm và không khí trong xe bị tăng hàm lượng khí cacbon monooxit (CO) gây ngộ độc. Vì khi không lưu thông đóng kín cửa bật điều hòa, điều hòa vẫn tự lấy gió ngoài để cân bằng hàm lượng không khí, nhưng trường hợp này, điều hòa lại hút trực tiếp lượng khí xung quanh xe, vốn bị bao trùm bởi khí xả từ ống pô với hàm lượng CO cao, làm giảm lượng oxi, khiến cơ thể không thể hô hấp, mất nước.......dẫn tới tử vong.    
- Cách khắc phục: người sử dụng xe hơi nếu phải chờ đợi lâu hoặc ngủ trong xe đang dừng và phải bật điều hòa, hãy hạ bớt cửa kính để không khí lưu thông đủ oxi cho người ngủ trong xe.
Câu hỏi 2: Hiện nay trên thị trường có quảng cáo và bán các loại máy tạo ozon, hoạt động bằng cách phóng điện qua không khí khô dưới điện áp 4000V, sau đó dẫn vòi có khí tạo ra qua nước ngâm rau, quả, thịt, dụng cụ nhà bếp, nước uống...có tác dụng khử trùng, khử mùi, tiêu độc, tẩy trắng...
[image: Kết quả hình ảnh cho máy tạo ozone]     Hướng dẫn giải:     
     Hãy cho biết PTHH xảy ra ? Giải thích vì sao khí tạo ra có tác dụng khử trùng, khử mùi, tiêu độc, tẩy trắng.
     

Phản ứng tạo ozon khi phóng điện qua không khí khô dưới điện áp 4000V:         

                 3O2 không khí   2O3
Lượng ozon sinh ra có tính oxi hóa mạnh do dễ phân hủy ra oxi nguyên tử

    O3    O2  + O
Vì vậy ozon có tác dụng diệt khuẩn, khử mùi, tiêu độc và tẩy trắng.
[bookmark: _Hlk513223400][bookmark: _Hlk513545857][bookmark: _Hlk513546878]Ví dụ 2: Khi dạy bài “Lưu huỳnh”, GV có thể sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn:
Câu hỏi: Đọc đoạn thông tin sau và trả lời câu hỏi
Vào khoảng thế kỉ XII- IX trước công nguyên, những người cổ Hi Lạp đã biết đốt lưu huỳnh để tẩy uế nhà cửa, dùng khí thoát ra để tẩy trắng vải sợi. Người xưa tin rằng, các mùi và màu xanh của ngọn lửa lưu huỳnh có thể xua đuổi được ma quỷ. Tính chất cháy được và khả năng hoá hợp dễ dàng với nhiều kim loại làm cho lưu huỳnh có vị trí ưu đãi đối với các nhà giả kim thuật thời trung cổ. Thời trung cổ đã biết dùng lưu huỳnh và hợp chất của lưu huỳnh để điều chế mỹ phẩm và chữa bệnh ngoài da. Thuốc súng có tên “lửa Hy Lạp” mà người Hy Lạp năm 670 đã dùng để đốt cháy chiến thuyền của Ai Cập, có thành phần (lưu huỳnh, than, diêm tiêu) và tỉ lệ gần như thuốc nổ đen ngày nay.
[bookmark: _Hlk513651228]a). Dự đoán sản phẩm khi đốt cháy lưu huỳnh, viết phương trình hóa học?
b). Xác định số oxi hóa của lưu huỳnh (trước và sau phản ứng)  thay đổi như thế nào? Lưu huỳnh đóng vai trò là chất oxi hóa hay chất khử?
            c). Nêu ứng dụng quan trọng của lưu huỳnh?
Hướng dẫn giải:       

Khi đốt cháy lưu huỳnh:  S + O2 SO2. 


– Trong phản ứng này, nguyên tố S có số oxi hóa tăng nên lưu huỳnh đóng vai trò là chất khử .



Ví dụ 3: Khi dạy bài “Hiđro sunfua - lưu huỳnh đioxit”, GV có thể sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn:
                                                                                      [image: http://media.vov4.vn/UploadImages/TV/2015_6_10/biogas.jpg]. [bookmark: _Hlk513546536]Câu hỏi 1: Hiện nay, nhiều gia đình ở Việt Nam đã sử dụng khí biogas như một nguồn năng lượng chính trong hoạt động của gia đình. Khí biogas được sinh ra khi xác động vật và các chất hữu cơ lên men trong điều kiện yếm khí. Tuy nhiên khí biogas bị rò rỉ có mùi rất khó chịu. Hãy cho biết


a) Khí biogas là gì?
b)  Hãy giải thích nguyên nhân chính làm khí biogas có mùi khó chịu, gây tác hại gì? Hãy đưa ra các giải pháp khắc phục điều đó?
[bookmark: _Toc434695053][bookmark: _Toc434704947][bookmark: _Toc434695054][bookmark: _Toc434704948]            Hướng dẫn giải:       
[bookmark: _Toc434695055][bookmark: _Toc434704949]a) Khí biogas là khí sinh học, thành phần chính  metan (CH4 50- 60%), cacbonic (CO2 40%), H2S dưới 1% còn lại các chất khác N2, O2, H2O...
b) CH4 không màu, không mùi, cháy được, còn khí H2S chiếm số lượng ít nhưng có mùi thối khó chịu.
- Khi đốt khí biogas, H2S cháy sẽ sinh ra SO2 có tác hại đến môi trường sống. 
Khí hiđro sunfua  quá mức cho phép ảnh hưởng tới sức khỏe, gây ô nhiễm môi trường và ăn mòn các chi tiết động cơ thiết bị
-  Giải pháp khắc phục hiện nay: Trước khi dẫn khí lên dùng cho khí đi qua bể nước, khí H2S sẽ tác dụng với nước, hoặc dẫn khí qua môi trường bazơ NaOH, nước vôi Ca(OH)2... 
Câu hỏi 2: Một trong những hệ quả của ô nhiễm không khí là sinh ra mưa axit
Trong đề tài “Đánh giá hiện trạng mưa axit ở Việt Nam” của Viện Khoa học Khí tượng Thủy văn và Môi trường có thống kê, trong cả nước mưa axit chiếm tới 30 – 50% số lần mưa, những nơi có tần suất cao lên tới 50% điển hình như Việt Trì, Tây Ninh, Huế...
           [image: http://xspace.talaweb.com/bkozone/home/share/KhanhChi1202.hsvn/mua%20axit1.jpg]
a) Hãy cho biết mưa axit là loại nước mưa như thế nào? Viết các PTHH hình thành mưa axit ? Nguyên nhân chính gây ra mưa axit là gì ?
b) Hãy cho biết tác hại của mưa axit, nêu biện pháp phòng ngừa.
     Hướng dẫn giải:
a) Mưa axit là hiện tượng mưa mà nước mưa có độ pH dưới 5,6.
     Các khí thải SO2, NO, NO2 …tác dụng với oxi và hơi nước trong không khí nhờ xúc tác oxit kim loại (có trong khói, bụi nhà máy) hoặc ozon tạo ra axit sunfuric H2SO4 và axit nitric HNO3. 
                2SO2   + O2   + 2H2O  → 2H2SO4
2NO   +  O2   → 2NO2
4NO2   +  O2   +  2H2O  → 4HNO3
Khi trời mưa, các hạt axit này tan lẫn vào nước mưa, làm độ pH của nước mưa giảm. Nếu nước mưa có độ pH dưới 5,6 được gọi là mưa axit.
- Nguyên nhân chính gây nên hiện tượng mưa axit: Khí thải công nghiệp và khí thải của các động cơ đốt trong (ô tô, xe máy) có chứa các khí SO2, 
NO, NO2,…
b) Tác hại của mưa axit: Mưa axit ảnh hưởng đến hệ sinh thái,"giết hại" các khu rừng, ảnh hưởng xấu tới ao, hồ, làm mùa màng thất thu và phá hủy các công trình xây dựng, các tượng đài làm từ đá cẩm thạch, đá vôi, đá phiến (các loại đá này thành phần chính là CaCO3), ảnh hưởng tới sức khỏe con người., 
CaCO3   + H2SO4   →  CaSO4   + CO2↑  + H2O
CaCO3   + 2HNO3   →  Ca(NO3)2 + CO2↑ + H2O
          Biện pháp phòng ngừa: Các nhà máy xí nghiệp cần xử lý các khí thải một
cách triệt để trước khí thải ra ngoài không khí. Phát triển sử dụng nhiên liệu sạch cho các động cơ.
[bookmark: _Hlk513549029]Ví dụ 4: Khi dạy bài “Axit sunfuric – muối sunfat”, GV có thể sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn: 
Câu hỏi: Khi vận chuyển axit sunfuric đậm đặc đựng trong các toa thùng bằng đường xe lửa, có một nguyên tắc cần thực hiện nghiêm ngặt đó là phải đóng kín ngay tức khắc vòi thoát sau khi tháo axit ra khỏi toa thùng. Tại sao phải tuân thủ nguyên tắc này? 
Hướng dẫn giải:
 Vì axit sunfuric đậm đặc được vận chuyển bằng các toa thùng bằng thép, do Fe bị thụ động hóa trong axit sunfuric đặc nguội. Khi tháo axit ra khỏi toa thùng sẽ có một lượng nhất định axit sunfuric còn lại trong thùng. Nếu không đóng kín vòi lại ngay tức khắc thì hơi nước trong không khí (đặc biệt nếu thời tiết ẩm) sẽ xâm nhập vào làm loãng axit. Khi đó, axit loãng sẽ tác dụng với toa thùng làm hỏng toa thùng.
[bookmark: _Hlk513670250][bookmark: _Hlk513550999]3.3.3.4. Hệ thống bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn Chương 6 – Hóa học 10 – THPT (Phụ lục 1 - Lưu ở đĩa CD)
[bookmark: _Toc434394402][bookmark: _Toc434418323][bookmark: _Toc434420641][bookmark: _Toc434925466]3.3.4. Thiết kế giáo án vận dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, Hóa học 10 – Ban cơ bản. (Phụ lục 2 - Lưu ở đĩa CD)
[bookmark: _Toc513730481]IV. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC
[bookmark: _Toc513730482]1. Đánh giá chung
Qua thời gian thực hiện đề tài cho thấy:
Trong các giờ học ở lớp thực nghiệm, học sinh sôi nổi hơn, hứng thú, nhiệt tình tham gia vào các hoạt động học tập và nắm vững kiến thức hơn, vận dụng kiến thức môn học giải quyết các vấn đề thực tiễn nhanh hơn so với học sinh ở lớp đối chứng. 
Học sinh bắt đầu đã có sự trao đổi thảo luận nội dung bài học với nhau, mạnh dạn nêu vấn đề mình chưa hiểu với giáo viên. Học sinh đã dần có sự chuyển biến qua cách phát biểu trong giờ học hơn, chăm chú nghe giảng, tích cực làm bài tập giáo viên giao về nhà. Hơn nữa, các biện pháp đưa ra phù hợp với đối tượng học sinh trung bình, yếu có tác dụng rèn luyện tính tích cực, chủ động cho học sinh; niềm say mê, sự hứng thú trong giờ học đã tạo phản ứng dây chuyền trong các tiết học tiếp theo, học sinh ngày càng yêu thích môn học.
[bookmark: _Toc513730483]2. Kết quả cụ thể
Trong năm học 2017 – 2018, chúng tôi tiến hành thực nghiệm ở 2 lớp 10, trong đó lớp đối chứng là 10A7; lớp thực nghiệm là 10A8. 
Để đánh giá kết quả của đề tài, chúng tôi cho học sinh hai lớp đối chứng và thực nghiệm làm 2 bài kiểm tra là kiểm tra 15 phút và kiểm tra 1 tiết Chương 2. Nội dung đề kiểm tra được trình bày ở phần phụ lục. (Phụ lục 3)
Đề bài kiểm tra như nhau, cùng đáp án và cùng giáo viên chấm.
Kết quả của các bài kiểm tra được xử lí theo lí thuyết thống kê toán học.
Kết quả đạt được như sau:
[bookmark: _Toc420217955][bookmark: _Toc420221893][bookmark: _Toc513730484]2. 1. Kết quả bài kiểm tra 15 phút

	[bookmark: _MON_1493323025]       	Loại
Lớp
	Giỏi (8-10)
	Khá (6,5-7,5)
	TB (5-6)
	Yếu (3,5-4,5)
	Kém (1-3)

	
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%
	SL
	%

	10A7 (40HS)
	2
	5
	16
	40.0
	15
	37.5
	6
	15
	1
	2.5

	10A8 (40HS)
	3
	7.5
	18
	45
	14
	35
	5
	12.5
	0
	0


So sánh đối chứng kết quả bài khảo sát đầu năm với kết quả bài kiểm tra 15 phút nhận thấy: 
– Giỏi: 10A7 (không đổi); 10A8 tăng 2,5%
– Khá: 10A7 tăng 5%; 10A8 tăng 8,5%
– Trung bình: 10A7 tăng 2,5%; 10A8 tăng 2,5%
– Yếu: 10A7 giảm 2,5%; 10A8 giảm 7,5%
– Kém: 10A7 giảm 5%.
– Đặc biệt lớp 10A8 đã không còn học sinh kém
Kết quả trên là tín hiệu khởi đầu cho thấy sự thành công của đề tài, hướng áp dụng của đề tài đã có kết quả bước đầu, đó không chỉ là điểm số mà cả ý thức học tập, thái độ học tập của các thành viên trong lớp đều được cải thiện rất tốt.
[bookmark: _Toc420217956][bookmark: _Toc420221894][bookmark: _Toc513730485]2.2. Kết quả bài kiểm tra 45 phút


So sánh đối chứng qua kết quả bài kiểm tra 45 phút so với bài kiểm tra 15 phút nhận thấy: 
– Giỏi: 10A7 tăng 2,5%; 10A8 tăng 2,5%
– Khá: 10A7 tăng 2,5%; 10A8 (không đổi)
– Trung bình: 10A7 tăng 2,5%; 10A8 tăng 5%
– Yếu: 10A7 giảm 5%; 10A8 giảm 15%
– Kém: 10A7 giảm 2,5%; 10A8 (không có)
Qua các kết quả trên cho thấy chất lượng học tập qua các bài kiểm tra ở Lớp 10A8 (giáo viên có áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém trong quá trình dạy học và sử dụng hệ thống bài tập và theo cách mà chúng tôi đã trình bày) có sự tiến bộ hơn hẳn so với Lớp 10A7 (giáo viên không áp dụng các biện pháp khắc phục tình trạng học sinh yếu, kém trong quá trình dạy học và sử dụng các bài tập như sách giáo khoa, sách bài tập lớp 10), đặc biệt tỉ lệ học sinh yếu được cải thiện rõ rệt, không còn học sinh kém,
Về cơ bản, học sinh đã có sự tiến bộ không chỉ về kết quả học tập thông qua điểm số mà học sinh đã có ý thức học tập tốt hơn, kĩ năng làm các bài tập hóa học cũng nhanh hơn trước. Đặc biệt, một số học sinh đã có bắt đầu cảm thấy học hóa học không khó như ban đầu nữa, có sự quan tâm hơn về môn học. Để đạt được điều đó nhờ công sức rất lớn các thầy cô giáo đã tâm huyết, yêu nghề, đầu tư nghiên cứu, ....
Những kết quả trên cho thấy tính khả thi của đề tài và rất phù hợp với thực tiễn của quá trình dạy học và góp phần nâng cao chất lượng dạy học ở trường trung học phổ thông.

[bookmark: _Toc513730486]Phần 3: KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Toc513730487]I. KẾT LUẬN
Trong quá trình nghiên cứu và hoàn thành đề tài, chúng tôi luôn bám sát mục đích và nhiệm vụ mà đề tài đặt ra, cụ thể:
Đã nghiên cứu cơ sở lí luận và thực tiễn của vấn đề gồm các nội dung chính: 
[bookmark: _Hlk513648411]– Một số vấn đề về học sinh trung bình, yếu.
– Đề xuất một số biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, Hóa học 10 – Ban cơ bản.
[bookmark: _Hlk513648926]+ Biện pháp 1: Nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu bằng việc sử dụng thí nghiệm hóa học kích thích tư duy 
           + Biện pháp 2:  Củng cố, hệ thống kiến thức cơ bản đã học trong giờ học.
[bookmark: _Hlk513649249]           + Biện pháp 3:  Nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu bằng việc lựa chọn và sử dụng  bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn
– Thiết kế giáo án minh họa cho tiết học và đã thực nghiệm các giáo án đó.
– Thiết kế hệ thống bài tập tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn cơ bản, vừa sức áp dụng cho từng bài học cụ thể
– Kiểm tra đánh giá hiệu quả các biện pháp đề ra, hệ thống câu hỏi bài tập đã lựa chọn và đưa vào sử dụng trong các tiết học thực nghiệm, từ đó khẳng định các biện pháp đề ra đã cho kết quả tốt, cho thấy hiệu quả và tính khả thi của đề tài 
[bookmark: _Toc513730488]II. KHUYẾN NGHỊ
[bookmark: _Hlk513652969]Để quá trình dạy học thực sự đạt hiệu quả, giảm tỉ lệ học sinh trung bình, yếu cần phải có sự phối hợp giữa gia đình, giáo viên, nhà trường.
– Hiệu quả của việc áp dụng các biện pháp giúp đỡ học sinh trung bình, yếu tùy thuộc vào sự kiên trì, nỗ lực và mục đích áp dụng của mỗi GV. Muốn có biện pháp đúng phải tìm hiểu rõ nguyên nhân dẫn đến sự yếu kém đó. Vì vậy, muốn áp dụng có hiệu quả các biện pháp giúp đỡ, ngay từ đầu tiên nhận lớp GV phải khảo sát phân loại và có sự đầu tư cho việc tìm hiểu, nắm vững đối tượng HS.
- Để góp phần nâng cao chất lượng DH, chất lượng giáo dục toàn diện trong các trường THPT, trong DH hóa học việc xác định nguyên nhân, tìm ra biện pháp giúp đỡ học sinh trung bình, yếu để HS có thể vươn lên đạt được yêu cầu và có kết quả cao hơn trong học tập, làm giảm tỷ lệ HS yếu kém, nâng cao chất lượng dạy và học bộ môn là một công việc vô cùng quan trọng và cấp thiết.
– Về phía nhà trường cần quan tâm tổ chức các hội thảo, chuyên đề về “Tìm các biện pháp giúp đỡ HS học sinh trung bình, yếu”.
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PHỤ LỤC
[bookmark: _Hlk513670403]PHỤ LỤC 1: Hệ thống bài tập gắn với bối cảnh, tình huống thực tiễn Chương 6 – Hóa học 10 – THPT  (Lưu ở đĩa CD)
[bookmark: _Hlk513670695]PHỤ LỤC 2: Giáo án bài dạy có vận dụng các biện pháp nhằm nâng cao khả năng học tập cho học sinh trung bình và yếu thông qua dạy học Chương 6 - Oxi – lưu huỳnh, Hóa học 10 – THPT  (Lưu ở đĩa CD)
PHỤ LỤC 3: Các đề kiểm tra
I. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 1: ĐỀ KIỂM TRA 15 PHÚT
Câu 1: Nitơ có số oxi hóa lần lượt là: -3; +1; +2; +3; trong các hợp chất của dãy
A. NH3; N2O; KNO2; N2O3	B. NH4Cl; NaNO2; N2O; NO
C. NH4Cl; N2O; NO; NaNO3	D. NH4Cl; N2O; NO; NaNO2
Câu 2: Trong các phản ứng hóa học sau:
(1) Zn + CuCl2 → ZnCl2 + Cu	(3)AgNO3 + NaCl → AgCl↓ + NaNO3 
(2) Cl2 + 2Na → 2NaCl 	 (4) Na2CO3 + 2HCl → 2NaCl + CO2 + H2O
Các phản ứng oxi hóa khử là: 
 A. (2) và (3)	 B. (3) và (4) 	C. (1) và (4)	 D. (1) và (2)
Câu 3: Trong phản ứng: MnO2 + 4HCl → MnCl2 + Cl2 + 2H2O. Hãy cho biết MnO2 đóng vai trò là
	A. môi trường			B. chất oxi hóa	
	C. vừa là chất khử, vừa là chất oxi hóa	D. chất khử
Câu 4: Cho phản ứng: KMnO4 + HCl → MnCl2 + KCl + Cl2 + H2O. Hãy cho biết tổng hệ số của các chất (là những số nguyên, tối giản) trong phương trình phản ứng là
	A. 28.	B. 35.	C. 46.	D. 39.
Câu 5: Cho phản ứng: 2Mg + O2 → 2MgO. Trong phản ứng này nguyên tử Magie
	A. không bị khử, không bị oxi hóa	B. bị oxi hóa	
	C. vừa bị khử, vừa bị oxi hóa 	D. bị khử
Câu 6: Cho các phản ứng sau, phản ứng nào không là phản ứng oxi hóa khử?
	A. 2F2 + 2H2O → 4HF + O2	B. 2Na + H2O → NaOH + H2
	C. Zn + 2HCl → ZnCl2 + H2	C. Al4C3 + 12H2O → 4Al(OH)3 + CH4
Câu 7: Chọn câu sai trong các câu sau: 
	A. sự oxi hoá là sự thu electron	B. chất oxi hoá là chất thu electron
	C. sự khử là sự thu electron 	D. chất khử là chất nhường electron
Câu 8: Số oxi hóa của Clo trong hợp chất HClO là:
	A. + 2.	B. +5.	C. + 1.	D. -1.
Câu 9: Cho các phản ứng: 

	Ca(OH)2 + Cl2 → CaOCl2 + H2O.	 4KClO3KCl+ 3KClO4.
	2H2S + SO2 → 3S + 2H2O. 	2NO2 + 2NaOH → NaNO3 + NaNO2 + H2O. 	Số phản ứng oxi hoá khử là
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 10: Dấu hiệu để nhận biết một phản ứng oxi hóa khử là:
	A. Tạo kết tủa	B. Có sự thay đổi số oxi hóa của một số nguyên tố
	C.Tạo chất khí	D. Có sự thay đổi màu sắc các chất
II. ĐỀ KIỂM TRA SỐ 2: ĐỀ KIỂM TRA 45 PHÚT
Phần I: Trắc nghiệm (4 điểm)
Câu 1: Cho phản ứng: Ca + Cl2 → CaCl2. Trong phản ứng này nguyên tử Canxi
	A. không bị khử, không bị Oxi hóa	B. bị oxi hóa	
	C. vừa bị khử,vừa bị Oxi hóa 	D. bị khử
Câu 2: Phản ứng nào sau đây không phải là phản ứng oxi hóa – khử?

A. CaCO3  CaO + CO2.	C. 2NaOH + Cl2 → NaCl + NaClO +H2O.


B. 2KClO3  2KCl + 3O2.	D. 4Fe(OH)2 + O2 2Fe2O3 + 4H2O.
Câu 3: Số oxi hóa của Nitơ trong hợp chất NH3 là:
	A. + 2.	B. -3.	C. + 1.	D. -1.

[bookmark: _Hlk483368331]Câu 4: Cho các phản ứng: (1) 2H2O+ 2F2 → 4HF + O2. (2) 2H2S + SO2 → 3S + 2H2O. (3) 4KClO3KCl+ 3KClO4. Số phản ứng oxi hoá khử là:
	A. 2.	B. 3.	C. 4.	D. 1.
Câu 5: Loại phản ứng nào sau đây luôn luôn không phải là phản ứng oxi hóa – khử?
	A. Phản ứng hóa hợp	B. Phản ứng phân hủy
	C. Phản ứng thế trong hóa vô cơ	D. Phản ứng trao đổi
Câu 6: Phản ứng oxihoá – khử là phản ứng trong đó
	A. Có sự thay đổi số oxi hoá của các nguyên tố. 	B. Có sự cho-nhận proton
	C. Có sự chuyển electron giữa các chất phản ứng	D. A, C đều đúng
Câu 7: Số oxi hóa của N trong: NO2-, NO3-, NH3 lần lượt là:
 	A. -3, +3, +5	B. +3, -3, +5	C. +3, +5, -3	 D. +4, +6, +3
Câu 8: Cho biết vai trò của Clo trong phản ứng: 2KClO3 → 3KCl + 3O2 
 	A. Chất oxi hóa	 B. Không là chất oxi hóa cũng không là chất khử
 	C. Chất khử	 D. Vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử
Phần II: Tự luận (6 điểm)
Câu 1 (4,5 điểm): Cân bằng phương trình hóa học của các phản ứng oxi hóa – khử sau bằng phương pháp thăng bằng electron:
a) Cu + H2SO4 → CuSO4 + SO2 + H2O
b) KOH + Cl2 → KClO3 + KCl + H2O
c) FeS2 + O2 → Fe2O3 + SO2
Câu 2: (1,5 điểm): Hòa tan hoàn toàn 7,56 gam hỗn hợp Mg và Al bằng dung dịch HCl thu được 8,064 lít khí (đktc). Tính khối lượng (g) của Mg và Al trong hỗn hợp đầu? (Cho Al = 27, Mg = 24)
PHỤ LỤC 3: Đáp án các đề kiểm tra (Lưu ở đĩa CD)
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